	TUẦN THỨ  27                                                 Từ ngày16/3/2026  Đến ngày 20/3/2026

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯD
CNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
16/3
	S
 
 
	1
	HĐTN
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Cảnh quan thiên nhiên
	
	

	
	
	2
	Toán
	131
	Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 1)(trang 67)
	GA ĐT 
	Máy soi 

	
	
	3
	Tiếng Việt
	183
	Ôn tập(T1)
	GA ĐT 
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	184
	Ôn tập(T2)
	Soi bài Hs 
	Máy soi 

	
	C
	5
	Khoa học
	53
	Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì  (tiết 2)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	6
	T.Anh
	105
	Unit 10: Performing art- Lesson 2: Task 4,5,6
	
	

	
	
	7
	 Mĩ thuật
	27
	Việt Nam đất nước, con người. (T2)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	Ba
17/3
	S
	1
	 Toán
	132
	Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 2)(trang 68)
	GA ĐT 
	Máy tính, bảng phụ 

	
	
	2
	Tiếng việt
	185
	Ôn tập(T3)
	Soi bài Hs 
	Máy soi 

	
	
	3
	T.Anh
	106
	Unit 10: Performing art- Lesson 3: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	 Tin học
	27
	Cấu trúc rẽ nhánh(T2)
	
	Máy tính 

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	Tư
18/3
	S
	1
	Tiếng việt
	186
	Ôn tập(T4)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	Tiếng việt
	187
	Ôn tập(T5)
	 
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	27
	[bookmark: _GoBack]Lý thuyết âm nhạc : Ôn tập- Đọc nhạc Bài số 4
	 
	Máy tính

	
	
	4
	Toán
	133
	Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 1)(trang 71)
	GA ĐT 
	Bảng phụ

	
	C
	5
	 HĐTN
	
	HĐGDCĐ: Thân thiện với người xung quanh
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	6
	Đạo đức
	27
	Ôn tập tổng hợp giữa học kì II
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	7
	GDTC
	
	-Dẫn bóng theo đường vòng bên phải.
-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	 
	Sân tập

	Năm
19/3
	S
	1
	T.Anh
	107
	Unit 10: Performing art- Lesson 3: Task 4,5,6
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	 Toán
	134
	Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 2)(trang 73)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	3
	Tiếng việt
	188
	Kiểm tra GHKII (Kiểm tra Đọc )
	
	

	
	
	4
	Sử địa
	53
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Tiết 1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	C
	5
	Công nghệ
	27
	Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2)
	Bài học stem:
 Mô hình máy phát điện gió
	

	
	
	6
	Toán BT
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	T.Anh
	108
	Unit 10: Performing art- Lesson 3: Task 7,8,9
	
	

	Sáu
20/3
	S
	1
	Toán
	135
	Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 3)(trang 74)
	Soi bài HS
	Máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt 
	189
	Kiểm tra GHKII (Kiểm tra viết )
	
	

	
	
	3
	 Khoa học
	54
	Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì  (tiết 3)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	 Sử địa
	54
	Ôn tập GHK2
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	C
	5
	TVBT
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	GDTC
	54
	Dẫn bóng theo đường vòng bên phải.
-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	
	Sân tập

	
	
	7
	HĐTN
	
	SHL- SHCĐ: Đánh giá việc tham gia hoạt động xã hội
	GA ĐT 
	Máy tính 

	  

	                          Kiểm tra,ngày   …  tháng 3  năm 2026
                                          Phó Hiệu trưởng



    Phạm Thị Hương


Lồng ghép
KHOA HỌC
Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì  (tiết 2)=> GD QCN: Quyền được chăm sóc sức khỏe
CÔNG NGHỆ
Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2)=> Bài học stem: Mô hình máy phát điện gió
HĐTN:
Sinh hoạt dưới cờ: Cảnh quan thiên nhiên=> GDBVMT
MĨ THUẬT
Việt Nam đất nước, con người. => Lồng ghép giáo dục tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.





